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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
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Chủ đề 1
	Quyền và nghĩa vụ  về hôn nhân
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	Số câu :6
Số điểm :3,35
Tỉ lệ: 30,25%               
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Chủ đề 2
	
Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
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	Số câu :6
Số điểm :3,25
Ti lệ:      30,25
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	Chủ đề 3: 
	Quyền tự do kinh doanh...
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	Số câu :4
Số điểm :3,5
Ti lệ:      35
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B. ĐỀ KIỂM TRA
I- Trắc nghiệm (3đ)
	Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau
Câu 1. Câu tục ngữ:	“Có làm thì mới có ăn 
          Không dưng ai dễ đem phần đến cho” thể hiện nội dung nào dưới đây 
	A: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	B: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
	C: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh.
	D: Quyền và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân.
Câu 2. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về điều kiện và thủ tục kết hôn ?
	A. Chỉ cần tổ chức đám cưới là coi như chính thức thành vợ chồng;
	.B. Cha/mẹ nuôi không được phép kết hôn với con nuôi;
	C. Việc kết hôn của nam, nữ nhất thiết phải được hai bên gia đình đồng ý;
	D. Việc kết hôn của nam, nữ được cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc chấp thuận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Câu 3. Pháp luật cấm kết hôn trong trường hợp nào dưới đây ? 
	A. Người bị bệnh, không có khả năng làm chủ hành vi của mình.
	B. Công dân Việt Nam với người nước ngoài;
	C. Những người thuộc các dân tộc khác nhau;
	D. Giữa con riêng của vợ và con riêng của chồng;                                                                                     
Câu 4: Câu tục ngữ nào sau đây nói về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
	A. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
	B. Con dại cái mang.
	C. Của chồng công vợ.
	D. Há miệng chờ sung.
Câu 5. Theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, kết hôn trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật ?                                                                                                                                       
	A. Việc kết hôn được nhà thờ cho phép và làm lễ kết hôn tại nhà thờ;
	B. Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định và tổ chức đám cưới; 
	C. Việc kết hôn do hai bên gia đình quyết định và tổ chức kết hôn tại gia đình
	D. Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định, đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.                                                                                                                                            
Câu 6: Tuấn và Lan cùng làm việc tại một công ty. Họ yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Tuấn dẫn Lan về quê ra mắt họ hàng và gia đình. Sau khi tìm hiểu bố mẹ Tuấn phát hiện Lan là anh em con cô con cậu với Tuấn nhưng đã bị thất lạc nhiều năm. Theo quy định của pháp luật. Tuấn và Lan có được kết hôn với nhau không?
          A.Vẫn kết hôn bình thường.
          B. Vi phạm luật tảo hôn
         C.Không được kết hôn      
Câu 7. Hành vi thực hiện đúng quyền tự do kinh doanh:
	A. Kinh doanh đúng mặt hàng, đúng ngành đã kê khai.
	B. Trong kinh doanh chỉ cần nộp thuế đủ là được.
	C. Kinh doanh nhỏ thì không phải kê khai.
	D. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Câu 8.Công dân, tổ chức kinh tế đóng thuế nhằm mục đích:
	A. Để Nhà nước chi tiêu cho những công việc chung
	B. Để Nhà nước chi trả  toàn bộ lương cho cán bộ công chức.
	C. Để tăng cường sức mạnh ngân sách nhà nước.
	D. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng.
Câu 9. Đối với sự tồn tại của con người thì lao động là hoạt động:
A. Thường xuyên
B. Chủ yếu và quan trọng nhất. 
C. Cơ bản và đều đặn.	
D. Đem lại thu nhập.
Câu 10. Trong các quyền sau đây, quyền nào là quyền lao động?
A. Quyền sử dụng đất.
B. Quyền sở hữu tài sản.
C. Quyền tự do lựa chọn hình thức kinh doanh.
D. Quyền được thuê mướn người lao động. 
Câu 11: H 15 tuổi là học sinh lớp 9. Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình. Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau:
	A. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
	B. Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.
	C. Mở xưởng sản xuất, thuê mướn lao động.
	D. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.
	D. Báo cho chính quyền về việc sử dụng lao động trẻ em.
Câu 12. Cấm sử dụng người lao động bao nhiêu tuổi làm công việc nặng nhọc?
	A. Dưới 15 tuổi.
	B. Dưới 14 tuổi.
	C. Dưới 16 tuổi.
	D. Dưới18 tuổi.
II- Tự luận ( 7đ)	
Câu 1: ( 2đ)  Kinh doanh là gì ? Quyền tự do kinh doanh của công dân được thể hiện như thế nào ? Hãy kể một số hoạt động kinh doanh tại địa phương em ?
[bookmark: _Hlk159171779]Câu 2: ( 2đ )  Lao động là gì ? Nhà nước quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ?
Câu 3: (2đ) Cho tình huống sau: 
Bình mới 16 tuổi nhưng mẹ Bình đã ép gả bình cho một người nhà giàu ở xã bên. Bình không đồng ý thì mẹ Bình đánh và cứ tổ chức cưới, bắt Bình về nhà chồng.
a. Cuộc hôn nhân này có được pháp luật thừa nhận không ? Vì sao ?
      b. Bình có thể làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó ?
Câu 4: ( 1đ)   Cho tình huống sau
Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không ? Nếu có thì đó là vi phạm gì ?

C. ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
I- Trắc nghiệm ( 3đ)
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II- Tự luận ( 7đ)
Câu 1: ( 2.0 điểm)  
*Kinh doanh (0,5)
Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.
* Quyền tự do kinh doanh ( 1đ)
-  Là quyền của CD được lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, ngành nghề và quy mô kinh  doanh.
-Tự do kinh doanh nhưng phải tuân theo quy định của PL và sự quản lí của Nhà nước.
* HS tự kể một số hoạt động kinh doanh tại địa phương (0,5)
Câu 2: ( 2đ )  Lao động là gì ? Nhà nước quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ?
* Khái niệm lao động ( 1đ)
- Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người, là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại.
*Quyền ( 0,5đ): CD có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình đẻ học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.
*Nghĩa vụ (0,5đ): CD lao động để nuôi sống bản thân, gia đình; góp phần tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội; duy trì và phát triển đất.
 Câu 3: ( 2 điểm) Cho tình huống sau: 
a.Cuộc hôn nhân này không được pháp luật thừa nhận .
 Vì Bình chưa đủ tuổi kết hôn, không dựa trên sự tự nguyện và tình yêu chân chính
b. Bình có thể giải thích cho bố, mẹ hiểu về quyền kết hôn của cd và nếu bố mẹ không nghe thì Bình có thể đến cơ quan có thẩm quyền ( UBND xã) nhờ giải quyết
Câu 4: ( 1 điểm)
       Trong trường hợp này, bà H đã vi phạm quy định về kinh doanh, cụ thể là vi phạm về kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép. Bởi thực tế, bà H chỉ đăng kí kinh doanh 8 mặt hàng, nhưng khi ban quản lí thị trường phát hiện thì cửa hàng lại có tới 12 mặt hàng. Như vậy đã có 4 mặt hàng không có trong danh sách đăng kí kinh doanh.
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	TRƯỜNG THCS VĨNH AN – TÂN LIÊN  
	            ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II

	TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI               
	Môn: GDCD 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


I- Trắc nghiệm (3đ)
	Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau
Câu 1. Câu tục ngữ:	“Có làm thì mới có ăn 
          Không dưng ai dễ đem phần đến cho” thể hiện nội dung nào dưới đây 
	A: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	B: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
	C: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh.
	D: Quyền và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân.
Câu 2. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về điều kiện và thủ tục kết hôn ?
	A. Chỉ cần tổ chức đám cưới là coi như chính thức thành vợ chồng;
	.B. Cha/mẹ nuôi không được phép kết hôn với con nuôi;
	C. Việc kết hôn của nam, nữ nhất thiết phải được hai bên gia đình đồng ý;
	D. Việc kết hôn của nam, nữ được cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc chấp thuận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Câu 3. Pháp luật cấm kết hôn trong trường hợp nào dưới đây ? 
	A. Người bị bệnh, không có khả năng làm chủ hành vi của mình.
	B. Công dân Việt Nam với người nước ngoài;
	C. Những người thuộc các dân tộc khác nhau;
	D. Giữa con riêng của vợ và con riêng của chồng;                                                                                     
Câu 4: Câu tục ngữ nào sau đây nói về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
	A. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.                    C. Của chồng công vợ.
	B. Con dại cái mang.			          D. Há miệng chờ sung.
Câu 5. Theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, kết hôn trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật ?                                                                                                                                       
	A. Việc kết hôn được nhà thờ cho phép và làm lễ kết hôn tại nhà thờ;
	B. Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định và tổ chức đám cưới; 
	C. Việc kết hôn do hai bên gia đình quyết định và tổ chức kết hôn tại gia đình
	D. Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định, đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.                                                                                                                                            
Câu 6: Tuấn và Lan cùng làm việc tại một công ty. Họ yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Tuấn dẫn Lan về quê ra mắt họ hàng và gia đình. Sau khi tìm hiểu bố mẹ Tuấn phát hiện Lan là anh em con cô con cậu với Tuấn nhưng đã bị thất lạc nhiều năm. Theo quy định của pháp luật. Tuấn và Lan có được kết hôn với nhau không?
          A.Vẫn kết hôn bình thường.
          B. Vi phạm luật tảo hôn
         C.Không được kết hôn      
Câu 7. Hành vi thực hiện đúng quyền tự do kinh doanh:
	A. Kinh doanh đúng mặt hàng, đúng ngành đã kê khai.
	B. Trong kinh doanh chỉ cần nộp thuế đủ là được.
	C. Kinh doanh nhỏ thì không phải kê khai.
	D. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Câu 8.Công dân, tổ chức kinh tế đóng thuế nhằm mục đích:
	A. Để Nhà nước chi tiêu cho những công việc chung
	B. Để Nhà nước chi trả  toàn bộ lương cho cán bộ công chức.
	C. Để tăng cường sức mạnh ngân sách nhà nước.
	D. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng.
Câu 9. Đối với sự tồn tại của con người thì lao động là hoạt động:
A. Thường xuyên
B. Chủ yếu và quan trọng nhất. 
C. Cơ bản và đều đặn.	
D. Đem lại thu nhập.
Câu 10. Trong các quyền sau đây, quyền nào là quyền lao động?
A. Quyền sử dụng đất.
B. Quyền sở hữu tài sản.
C. Quyền tự do lựa chọn hình thức kinh doanh.
D. Quyền được thuê mướn người lao động. 
Câu 11: H 15 tuổi là học sinh lớp 9. Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình. Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau:
	A. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
	B. Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.
	C. Mở xưởng sản xuất, thuê mướn lao động.
	D. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.
	D. Báo cho chính quyền về việc sử dụng lao động trẻ em.
Câu 12. Cấm sử dụng người lao động bao nhiêu tuổi làm công việc nặng nhọc?
	A. Dưới 15 tuổi.       B. Dưới 14 tuổi        C. Dưới 16 tuổi          D. Dưới 18 tuổi
II- Tự luận ( 7đ)	
Câu 1: ( 2đ)  Kinh doanh là gì ? Quyền tự do kinh doanh của công dân được thể hiện như thế nào ? Hãy kể một số hoạt động kinh doanh tại địa phương em ?
Câu 2: ( 2đ )  Lao động là gì ? Nhà nước quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ?
Câu 3: (2đ) Cho tình huống sau: 
Bình mới 16 tuổi nhưng mẹ Bình đã ép gả bình cho một người nhà giàu ở xã bên. Bình không đồng ý thì mẹ Bình đánh và cứ tổ chức cưới, bắt Bình về nhà chồng.
a. Cuộc hôn nhân này có được pháp luật thừa nhận không ? Vì sao ?
      b. Bình có thể làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó ?
Câu 4: ( 1đ)   Cho tình huống sau
Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không ? Nếu có thì đó là vi phạm gì ?
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